
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG DỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

K39 – ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

MÔN HỌC: LUẬT DÂN SỰ 2 

HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2015 – 2016 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP.TL MSSV LÝ DO 

1 Lương Hành Dây N01.TL1 390117 Không có BT học kỳ 

2 Nguyễn Đăng Hữu N01.TL3 380758 Không có BT học kỳ 

3 Phan Văn Anh N01.TL3 390210 Không có BT học kỳ 

4 Ngọ Duy Hùng N01.TL3 390249 Vắng 5 buổi thảo luận 

5 Vi Tiến Dũng N01.TL4 352159 Vắng 7 buổi lý thuyết 

6 Cấn Thị Thúy Nga N01.TL4 390206 Không có tất cả BT 

7  Hoàng Thị Phúc N01.TL4 390233 Không có tất cả BT 

8 Phạm Thanh Tuyến N02.TL4 390409 Không có BT học kỳ 

9 Thẩm Thị Mến N03.TL2 390571 Không có tất cả BT 

10 Hoàng Thị Dắp N03.TL3 381721 Vắng tất cả các buổi 

11 Nguyễn Anh Đức N03.TL3 390638 Vắng 6 buổi thuyết trình 

12 Nguyễn Lưu Quỳnh Liên N03.TL4 390622 Không có BT học kỳ 

13 Kiều Đức Trung N03.TL4 390655 Không có BT học kỳ 

14 Vũ Vân Anh N04.TL1 352699 Không có BT học kỳ 

15 Nguyễn Thị Diệu Linh N04.TL1 380155 Vắng 5 buổi lý thuyết 

16 Hoàng Thị Quỳnh Anh N04.TL1 390745 Không có BT học kỳ 

17 Dương Văn Anh N04.TL2 370716 Vắng 8 buổi lý thuyết 

18 Trịnh Thị Huyền Trang N04.TL2 390755 Vắng 6 buổi lý thuyết 

19 Phạm Minh Thắng N04.TL4 371278 Vắng 8 buổi lý thuyết 

20 Đinh Việt Tiến N04.TL4 371672 Vắng 5 buổi lý thuyết 

21 Triệu Thị Triển N04.TL4 390837 Vắng 7 buổi lý thuyết 

22 Trần Thu Thùy N04.TL4 390860 Vắng 5 buổi lý thuyết 

23 Nguyễn Đức Trung N05.TL1 351763 Vắng tất cả các buổi 

24 Phương Thế Sơn N05.TL1 362252 Vắng 5 buổi lý thuyết 

25 Mai Hoàng Hải N05.TL1 372051 Vắng 5 buổi lý thuyết 

26 Trần Tiến Anh N05.TL1 390904 Vắng tất cả các buổi 

27 Nguyễn Thị Oanh N05.TL2 360807 Vắng tất cả các buổi 

28 Bùi Thị Uyên N05.TL3 382334 Vắng 6 buổi lý thuyết 

29 Nguyễn Thùy Linh N05.TL3 391050 Vắng 5 buổi lý thuyết 
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